
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

1 1 Hà Văn Sơn 18/04/1997 ***508365

2 2 Bùi Sỹ Hùng 21/04/1998 ***681101

3 4 Phan Văn Anh 10/09/1993 ***093002683

4 5 Cứ A Lầu 03/08/1996 ***578189

5 10 Lê Văn Độ 14/07/1997 ***343272

6 11 Nguyễn Công Hoàng 15/10/1988 ***749283

7 14 Lê Văn Toàn 06/12/1993 ***189670

8 16 Nguyễn Trọng Hiếu 20/06/1998 ***507310

9 18 Dương Văn Tiến 10/01/1998 ***806341

10 22 Sầm Văn Trung 21/02/1994 ***256734

11 26 Nguyễn Đình Thông 10/07/1996 ***437996

12 27 Hồ Hải Tư 10/10/1996 ***195657

13 28 Võ Quốc Tý 20/08/1996 ***266480

14 29 Nguyễn Văn Đức 06/03/1989 ***772515

15 31 Nguyễn Văn Giang 05/05/1997 ***678543

16 32 Bùi Ngọc Long 03/09/1996 ***096005590

17 36 Lê Sỹ Linh 24/09/1998 ***098005616

18 39 Phạm Văn Hạnh 10/10/1994 ***094002769

19 40 Nguyễn Đình Cường 18/09/1997 ***072431

20 45 Hoàng Văn Trường 05/03/1994 ***221256

21 47 Trịnh Xuân Thanh 28/02/1991 ***309745

22 53 Trần Hải Vân 22/09/1988 ***778795

23 54 Lê Minh Dương 27/10/1991 ***724221

24 56 Nguyễn Văn Thanh 13/12/1998 ***576988

25 59 Lò Ngọc Xanh 12/10/1989 ***254262

26 60 Lương Văn Của 13/12/1998 ***056515

27 61 Khổng Văn Chung 01/07/1994 ***934028

28 62 Hoàng Văn Cương 01/05/1993 ***965182

29 68 Nông Văn Quân 05/06/1996 ***975240

30 70 Triệu Văn Quân 26/08/1995 ***973268

31 74 Dương Công Nghiệp 27/11/1993 ***199342

32 76 Nguyễn Quốc Đạt 29/07/1994 ***257558

33 78 Vũ Đức Thành 25/05/1991 ***143863

34 79 Vũ Huy Danh 25/02/1995 ***384688

35 80 Trần Văn Nghiêm 10/01/1992 ***204391

36 81 Vũ Văn Duy 20/09/1991 ***081382

37 83 Nguyễn Thanh Liêm 15/07/1994 ***536334

38 84 Trịnh Trung Đức 05/10/1998 ***291561

39 87 Vũ Việt Thương 02/01/1996 ***155887

40 89 Nguyễn Văn Chung 04/01/1996 ***146877

41 90 Hoàng Văn Luyện 29/09/1992 ***961721

42 91 Lục Văn Hưng 20/12/1989 ***703681

43 92 Lương Đức Đoàn 14/12/1988 ***771267
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44 93 Trương Văn Chức 23/10/1995 ***175884

45 98 Nguyễn Ngọc Tín 23/11/1989 ***089008775

46 102 Nguyễn Văn Lực 03/02/1991 ***091015464

47 104 Bùi Trác Hoàng 25/01/1997 ***822991

48 107 Nguyễn Trọng Tuấn 10/10/1996 ***096002162

49 109 Hoàng Văn Trường 05/08/1996 ***469970

50 112 Nguyễn Văn Hiển 01/05/1992 ***475510

51 114 Bùi Đình Đạt 08/11/1991 ***869751

52 116 Vũ Tú Anh 06/02/1997 ***743323

53 118 Đào Duy Hiệu 12/01/1989 ***089002005

54 120 Trần Phi Anh 10/08/1995 ***181129

55 121 Trần Hữu Sang 14/02/1998 ***977157

56 124 Nguyễn Hữu Tạo 28/12/1994 ***520951

57 126 Nguyễn Ngọc Vinh 15/05/1994 ***538103

58 128 Phạm Đình Toàn 19/07/1995 ***439219

59 129 Đặng Văn Thắng 24/07/1996 ***096001012

60 134 Lý Văn Vân 03/10/1997 ***060513


